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Câu 1: (5 điểm).
1. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 4 gói bột màu đen: CuO, MnO2, Ag2O và FeO.

2. Có hỗn hợp bột gồm: Fe2O3 và Al2O3. Làm thế nào để tách riêng mỗi chất ra khỏi hỗn hợp.

Câu 2: (5 điểm).
1. Nêu và giải thích hiện tượng xảy ra trong các thí nghiệm sau:

a) Cho mẩu quỳ tím vào ống nghiệm đựng dung dịch NaOH sau đó nhỏ từ từ dung dịch  H2SO4 vào ống nghiệm cho tới dư.

b) Cho Ba kim loại vào dung dịch FeCl3.

c) Cho Cu kim loại vào dung dịch Fe2(SO4)3.

2. Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
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Tìm công thức của các chất ứng với A1, A2, A3, B1, B2, B3. Viết phương trình phản ứng.

Câu 3: (5 điểm).
Có hỗn hợp bột Fe và kim loại M có hóa trị n. Nếu hòa tan hoàn toàn hỗn hợn trong dịch HCl thì thu được 7,84 lít H2 (đktc). Nếu cho toàn bộ hỗn hợp tác dụng với khí Cl2 thì thể tích khí Cl2 cần dùng là 8,4 lít (đktc). Biết tỉ lệ số mol Fe và kim loại M trong hỗn hợp là 1:4.

a) Viết phương trình phản ứng.

b) Tính thể tích khí Cl2 đã hóa hợp với M.

c) Xác định hóa trị n của M.

d) Nếu khối lượng kim loại M trong hỗn hợp là 5,4g thì M là kim loại nào?.

Câu 4: (5 điểm).
Oxi hóa hoàn toàn pg kim loại X thu được 1,889 pg oxit, hoà tan muối cacbonnat kim loại Y (hóa trị II) bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 9,8% thu được dung dịch muối sunfat 14,18%.

1. Hỏi X, Y là kim loại gì?

2. A là hỗn hợp kim loại X, Y.

Hòa tan hoàn toàn 3,61gA bằng dung dich HCl thu được 2,128 lít H2 (đktc). Tính % khối lượng từng kim loại trong A.

…………………………………Hết ……………………………..
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

(5 điểm)
	1. Lấy mỗi lọ một ít hóa chất cho vào các ống nghiệm khác có đánh số rồi thử.
	0,25 điểm

	
	Cho vào mỗi ống nghiệm một ít dung dịch HCl.
	0,5 điểm

	
	Ở đâu chất bột tan tạo dung dịch màu xanh là CuO.

CuO + 2HCl (CuCl2 + H2O
	0,5 điểm

	
	Ở đâu bột tan có khí màu vàng mùi hắc là MnO2.

O2 + 4HCl ( MnCl2 + Cl2 + 2H2O
	0,5 điểm

	
	Ở đâu có kết tủa trắng xuất hiện là Ag2O.

Ag2O + 2HCl ( 2AgCl + H2O
	0,5 điểm

	
	Ở đâu có bột tan tạo dung dịch không màu là FeO.

FeO + 2HCl ( FeCl2 +  H2O
	0,5 điểm

	
	2.  Hòa tan 2 oxit trong dung dịch HCl, cả hai đều tan.

Fe2O3 + 6HCl ( 2FeCl3 + 3H2O

Al2O3 + 6HCl  (2AlCl3 + 3H2O
	0,5 điểm

	
	Dung dịch thu được cho tác dụng với kiềm dư.

FeCl3 + 3NaOH (Fe(OH)3 + 3NaCl

AlCl3 + 3NaOH (Al(OH)3 + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + H2O
	0,75 điểm

	
	Lọc lấy kết tủa rửa sạch rồi lung ở nhiệt độ cao.

2Fe(OH)3 (Fe2O3 + 3H2O
	0,25 điểm

	
	Ta cho khí CO2 sục vào dung dịch ở trên.

NaAlO2 + 2H2O + CO2 ( Al(OH)3 + NaHCO3
	0,5 điểm

	
	Lọc lấy kết tủa rồi nung ở nhiệt độ cao.

2Al(OH)3 
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Al2O3 + 3H2O
	0,25 điểm

	2

(5 điểm)
	1. a) Cho quỳ tím vào dung dịch NaOH quỳ có màu xanh sau đó nhỏ từ từ H2SO4 vào đến khi axit phản ứng vừa đủ quỳ có màu tím. Sau đó axit dư quỳ chuyển màu đỏ.
	0,5 điểm

	
	b) Vừa có hiện tưởng sủi bọt khí vừa xuất hiện kết tủa màu nâu đỏ.

Ba + 2H2O ( Ba(OH)2 + H2.

3Ba(OH)2 + FeCl3 ( 2Fe(OH)3 + 3BaCl2.
	0,25 điểm
0,75 điểm

	
	c) Dung dịch ban đầu có màu vàng sau chuyển dần thành màu xanh, kim loại Cu tan một phần.

Cu+ Fe2(SO4)3 ( CuSO4 + 2FeSO4.
	0,25 điểm
0,5 điểm

	
	2.

1) CaCO3 ( CaO + CO2
	0,25 điểm

	
	2) CaO + H2O (Ca(OH)2
	0,25 điểm

	
	3) Ca(OH)2 + 2HCl ( CaCl2 + 2H2O
	0,5 điểm

	
	4)  CO2 + NaOH ( NaHCO3
	0,25 điểm

	
	5) NaHCO3 + NaOH ( Na2CO3 + H2O
	0,5 điểm

	
	6) Ca(OH)2 +NaHCO3 ( CaCO3 + Na2CO3 + H2O
	0,5 điểm

	
	7) CaCl2 + Na2CO3 ( CaCO3 + 2NaCl 
	0,5 điểm

	3

(5 điểm)
	a) Ta có 
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	0,25 điểm


	
	Gọi nFe = x, nM = y, nguyên tử khối của M là M.

Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2      (1)
	0,25 điểm

	
	2M + 2nHCl ( 2MCln + nH2         (2)
	0,25 điểm

	
	Từ (1) và (2) ta có phương trình: nH2 = x + n/2y = 0,35  (a)
	0,5 điểm
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	0,25 điểm

	
	2Fe + 3Cl2 
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2FeCl3   (3)
	0,25 điểm

	
	2M + nCl2 ( 2MCln  (4)
	0,25 điểm

	
	Từ (3) và (4) ta có phương trình.

3/2x + n/2y = 0,375 (b)
	0,5 điểm

	
	Từ (a) và (b) ta có hệ phương trình
2x + ny = 0,7

3x + ny = 075
	0,25 điểm


	
	Mà nFe : nM = 1: 4 ( x : y = 1 : 4.
	0,5 điểm

	
	Giải hệ phương trình ta được:

x = 0,05, y = 0,2, n = 3
	0,75 điểm

	
	Theo phương trình (4) số mol Cl2 = n/2y = 3/2 . 0,2 = 0,3 (mol).
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	0,5 điểm

	
	mM = 5,4g (M = m/n = 5,4/0,2 = 27 (Al)
	0,5 điểm

	4

(5 điểm)
	Gọi n là hóa trị của X. 

2X + n/2O2 ( X2On  (1)
	0,5 điểm

	
	nX = p/X; noxit = 1,889p/2X + 16n

Theo (1) ta có nX = 
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	0,5 điểm

	
	2pX + 16pn = 3,778pX

16n = 1,778X

9n = X
	0,5 điểm

	
	Vì kim loại chỉ có hóa trị 1, 2, 3 nên chỉ có n = 3, X = 27 là phù hợp.

Vậy kim loại X là nhôm (Al)
	0,5 điểm

	
	Hòa tan muối cacbonat của kim loại Y bằng dung dịch H2SO4
YCO3 + H2SO4 (YSO4  + CO2 + H2O   (2)
	0,5 điểm

	
	Theo (2) cứ 1mol YCO3 cần 98g H2SO4 tức là cần (98.100)/9,8 = 1000g dung dịch  H2SO4  và thoát ra 44g CO2 nên ta có công thức về nồng độ.
	0,5 điểm
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	Giải phương trình ta được: Y = 56 (Fe)
	0,5 điểm

	
	2. Gọi nAl = x; nFe = y.

Theo bài ra ta có phương trình: 27x + 56y = 3,61 (a)
	0,25 điểm

	
	2Al + 6HCl ( 2AlCl3 + 3H2 (1)
	0,25 điểm

	
	Fe + 2HCl ( FeCl2 + H2  (2)
	0,25 điểm

	
	Từ (1) và (2) ta có phương trình: 3/2x + y = 0,095 (b)

Kết hợp (a) và (b) ta có hệ phương trình:

27x + 56y = 3,61

3x + 2y = 0,19
	0,25 điểm


	
	Giải hệ phương trình ta được:

x = 0,03

y = 0,05
	0,25 điểm

	
	mAl = 0,03 . 27 = 0,81g
	0,25 điểm

	
	mFe = 0,05 . 56 = 2,8g
	

	
	Vậy %Al = 
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